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        (DỰ THẢO)

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Đề án Phát triển công nghiệp giết mổ, chế biến
 và thị trường sản phẩm chăn nuôi đến năm 2030

Căn cứ Quyết định số 1740/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp giết mổ, chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi đến năm 2030. 
Căn cứ Quyết định số 2848/QĐ-BNN-CN ngày 16/8/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai Đề án Phát triển công nghiệp giết mổ, chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi đến năm 2030.
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển công nghiệp giết mổ, chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Nâng cao năng lực giết mổ, chế biến, đa dạng hóa sản phẩm chăn nuôi, bảo đảm an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm chăn nuôi.

- Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường sản phẩm chăn nuôi trong nước và xuất khẩu.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Về giết mổ gia súc, gia cầm

- Phát triển một số cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm quy mô tập trung, công nghiệp với thiết bị tiên tiến, công nghệ hiện đại gắn với vùng sản xuất chăn nuôi hàng hóa.

- Bảo đảm tỷ lệ gia súc, gia cầm được giết mổ tập trung bán công nghiệp đạt khoảng 20%; công nghiệp đạt khoảng 10% vào năm 2025; tỷ lệ tương ứng khoảng 40% giết mổ tập trung bán công nghiệp và công nghiệp 20% vào năm 2030.

b) Về chế biến sản phẩm chăn nuôi
- Phát triển một số cơ sở chế biến sản phẩm chăn nuôi có quy mô công nghiệp.

- Tỷ trọng thịt gia súc, gia cầm được chế biến so với tổng sản lượng thịt  tương ứng từ  5 đến 10% vào năm 2025 và 10 đến 20% vào năm 2030. 
- Về trình độ công nghệ từng bước nâng cao đáp ứng theo yêu cầu công nghệ tiên tiến, công nghiệp hóa.
c) Về phát triển thị trường: tăng cường xúc tiến thương mại thị trường, hợp tác sản xuất góp phần đảm bảo mục tiêu về giá trị sản phẩm chăn nuôi tiêu dùng trong nước và định hướng xuất khẩu vào năm 2030.  

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Công tác tuyên truyền

- Tuyên truyền, phố biến nội dung Đề án phát triển công nghiệp giết mổ, chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi đến năm 2030 tại Quyết định số 1740/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ đến các tồ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động chăn nuôi, giết mổ, buôn bán động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, chế biến sản phẩm chăn nuôi và người dân chủ động chấp hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật và các quy định liên quan lĩnh vực chăn nuôi và thú y, nâng cao nhận thức hiểu biết của cộng đồng về sản phẩm chăn nuôi, giết mổ rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu kiểm soát giết mổ (KSGM) hoặc tem kiểm tra vệ sinh thú y (KTVSTY) theo quy định buôn bán động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh. 

2. Rà soát, bố trí quỹ đất xây dựng vùng chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch.
- Căn Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 10/11/2023 của Thủ tướng chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Các vùng chăn nuôi tập trung đã dược phê duyệt tại Quyết định 69/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt Đề án phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn hiệu quả, có giá trị kinh tế cao đến năm 2030 trên đại bàn tỉnh Ninh Thuận. Ủy ban nhân dân huyện thực hiện tích hợp quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung vào quy hoạch xây dựng vùng của huyện trình duyệt theo quy định và bố trí quỹ đất triển khai thực hiện xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung có tính ổn định, lâu dài, không chồng chéo với các dự án khác. 

- Thực hiện chính sách giao đất, cho thuê đất để xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung quy mô công nghiệp, bán công nghiệp theo quy định hiện hành.
- Tạo điều kiện thuận lợi thu hút các tồ chức cá nhân, doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất chăn nuôi, giết mổ, chế biến sản phẩm chăn nuôi bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

3. Nâng cao chất lượng giết mổ gia súc, gia cầm và chế biến

- Tiếp tục rà soát, đánh giá phân loại các cơ sở giết mổ tập trung, các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh, nhằm bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn dịch bệnh, an toàn chất lượng sản phẩm theo theo Kế hoạch 4116/KH-UBND ngày 03/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và đảm bảo an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Hỗ trợ phát triển, kết nối bảo đảm nguồn nguyên liệu đầu vào cho các cơ sở giết mổ tập trung, công nghiệp, công nghệ tiên tiến gắn với chế biến, thương mại sản phẩm.

- Hướng đến hình thành các cơ sở giết mổ tập trung đủ điều kiện vệ sinh thú y; an toàn dịch bệnh; an toàn thực phẩm phát triển thành cơ sở giết mổ tập trung quy mô công nghiệp với thiết bị tiên tiến, công nghệ hiện đại gắn với vùng sản xuất chăn nuôi hàng hóa trên địa bàn của mỗi huyện.

- Hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách thu hút, kêu gọi tạo điều kiện cho các nhà đầu xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, chế biến sản phẩm chăn nuôi theo hướng công nghiệp, lựa chọn dây chuyền công nghệ giết mổ, chế biến tiên tiến, hiện đại, thân thiện môi trường và liên kết chuỗi.   
- Hỗ trợ khuyến khích các cơ sở xây dựng, ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ 4.0 và chuyển đổi số trong công tác quản lý về giết mổ, chế biến đồng bộ đảm bảo kiểm soát được chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đáp ứng tốt các yêu cầu của thị trường tiêu thụ.

- Ứng dụng phần mềm quản lý giết mổ và truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm.
- Ban hành các chế tài bắc buộc các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ không đáp ứng điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm phải di dời vào cơ sở giết mổ tập trung có kiểm soát, chấm dứt việc giết mổ trong khu dân cư tại các đại phương.
4. Phát triển hạ tầng kỹ thuật, thu hút đầu tư, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả chế biến các sản phẩm chăn nuôi

- Ưu tiên thu hút các doanh nghiệp chế biến sản phẩm chăn nuôi có quy mô lớn với thiết bị chế biến hiện đại, đồng bộ, công nghệ tiên tiến, gắn với các vùng sản xuất nguyên liệu tập trung, an toàn dịch bệnh và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; đa dạng hóa chủng loại sản phẩm chế biến đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu.

- Kết nối chặt chẽ hệ thống cơ sở hạ tầng chế biến giữa người sản xuất, thu gom, chế biến với nhà phân phối sản phẩm chăn nuôi.

5. Tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị liên kết và tăng cường kiểm soát chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, sức cạnh tranh của sản phẩm chăn nuôi chế biến

- Thông tin truyên truyền đến các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, chế biến về các quy định pháp luật hiện hành theo từng lĩnh vực; thông tin kịp thời thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi; tham quan, học tập các cơ sở có công nghệ giết mổ tiên tiến, cơ sở chế biến công nghiệp, bán công nghiệp theo chuỗi giá trị để áp dụng, mạnh dạn đổi mới công nghệ sản xuất, phát huy hiệu quả chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
- Tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị liên kết dọc từ các khâu chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; đồng thời, tổ chức có hiệu quả liên kết ngang trong các cơ sở chăn nuôi đảm bảo về số lượng và chất lượng chế biến.
- Thường xuyên đào tạo, nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát giết mổ đảm bảo thực hiện tốt công tác kiểm soát việc tuân thủ theo các yêu cầu về vệ sinh thú y, chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm... đáp ứng theo quy định của Việt Nam và đáp ứng các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

6. Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi

- Phát triển hệ thống phân phối sản phẩm chăn nuôi tại các địa phương theo hướng bền vững; xây dựng hệ thống từ chăn nuôi đến giết mổ, chế biến và đến tay người tiêu dùng bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Duy trì phát triển các mô hình liên kết chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi chủ lực, đăc thù (thịt dê, cừu),...trên địa bàn tỉnh, xây dựng mô hình phát triển các sản phẩm chăn nuôi truyền thống, sản phẩm có thương hiệu, uy tín, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, giá cả cạnh tranh.
- Chủ động thực hiện các chương trình truyền thông nhằm quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại sản phẩm chăn nuôi Việt nam đến các kênh phân phối của thị trường quốc tế. 
- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi: Thông tin quảng bá sản phẩm chăn nuôi chủ lực, đặc thù, có thương hiệu của tỉnh trong các sự kiện hoạt động xúc tiến thương mại đến các nhà phân phối, hệ thống siêu thị, người tiêu dùng; đẩy mạnh xây dựng, sử dụng các nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý sản phẩm chăn nuôi của tỉnh. Hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ cở, Hợp tác xã trong việc quảng bá, giới thiệu các sản phẩm chất lượng, an toàn, đạt tiêu chuẩn O.COP, ...tìm kiếm thị trường thông qua các kỳ hội chợ, phiên chợ hàng Việt, kết nối giao thương; ký kết chương trình hợp tác. Hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu trên các sàn thương mại điện tử với các Bộ, ngành và doanh nghiệp vận hành giao dịch điện tử (Tiktok, Shopee.vn, Lazada.vn,...) 
- Thu hút các doanh nghiệp quy mô lớn đầu tư phát triển chăn nuôi, chế biến cừu. Giữ vững và phát triển cừu là sản phẩm đặc thù của Ninh Thuận, phát triển thương hiệu Chỉ dẫn địa lý “Thịt Cừu Ninh Thuận”, hướng đến xuất khẩu. (theo Quyết định  số 719/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch ưu tiên hỗ trợ sản phẩm nông lâm thuỷ sản nhằm thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận).

III. CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN ƯU TIÊN
1. Xây dựng hệ thống điện tử truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi.

2. Khảo sát, đánh giá định kỳ về các điều kiện vệ sinh an toàn dịch bệnh, an toàn chất lượng sản phẩm; năng lực công nghệ tiên tiến giết mổ, công nghệ chế biến các sản phẩm chăn nuôi.

3. Rà soát, phối hợp xây dựng bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn, chính sách đặc thù của lĩnh vực giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi.

IV. DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN 
Huy động đa dạng nguồn vốn và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để triển khi thực hiện, bao gồm:

- Nguồn ngân sách nhà nước cấp hàng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành đảm bảo đúng theo quy định.
- Lồng ghép trong các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu, chương trình, kế hoạch, dự án khác.
- Kinh phí vận động, huy động từ các nhà tài trợ nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong, ngoài nước.

- Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch; lồng ghép nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Kế hoạch với các chương trình, đề án, dự án  khác có liên quan và tuyên truyền đến toàn thể người dân được biết để phối hợp thực hiện  nhằm đảm bảo đạt mục tiêu của Kế hoạch.

- Thường xuyên cập nhật các văn bản quy định, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương có liên quan đến giết mổ , chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi để triển khai, phổ biền kịp thời đến các tổ chức, cá nhân biết tuân thủ theo quy định. Đồng thời, tham mưu, trình UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch (nếu có).
- Phối hợp rà soát, điều chỉnh, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; các chính sách mới, đặc thù về lĩnh vực chế biến sản phẩm chăn nuôi như giết mổ gắn với chế biến, nâng cao tỷ lệ sản phẩm qua chế biến, đầu tư ứng dụng công nghệ tiên tiến, đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất, quản lý môi trường để thúc đẩy lĩnh vực chế biến sản phẩm chăn nuôi hiện đại, hiệu quả, an toàn và bền vững.

- Phối hợp nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ và tiến bộ kỹ thuật trong giết mổ, bảo quản, chế biến các sản phẩm chăn nuôi; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giết mổ, chế biến các sản phẩm chăn nuôi phù hợp lộ trình phát triển.
- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Luật đầu tư công và các văn bản khác có liên quan.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai dự án ưu tiên phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định pháp luật.
- Thường xuyên kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này; đồng thời, tham mưu sơ kết đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2024-2025, giai đọan  2026-2030 và toàn bộ Kế hoạch theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh.   
2. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách của của địa phương, trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tổng hợp và tham mưu trình có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí chi thường xuyên theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan mời gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp giết mổ, chế biến các sản phẩm chăn nuôi theo quy hoạch được phê duyệt và triển khai các chính sách ưu dãi đối với ngành nông nghiệp được ban hành trên  đại bàn tỉnh.

- Căn cứ khả năng cân đối ngân sách của địa phương, trên cơ sở đề xuất của các sở, ban ngành thuộc tỉnh, đơn vị liên quan tổng hợp tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm cho dự án đầu tư công, trong đó có dự án để thực hiện các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định khác có liên quan.
4. Sở Công Thương - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá nhu cầu, nắm bắt thị hiếu tiêu dùng sản phẩm chăn nuôi của các thị trường trọng điểm, thị trường tiềm năng; xây dựng định hướng xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đến năm 2030 và các năm tiếp theo. 

- Triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại các sản phẩm chăn nuôi; đổi mới nội dung và đa dạng hình thức xúc tiến thương mại, nâng cao năng lực phát triển sản phẩm chăn nuôi chế biến đáp ứng yêu cầu của thị trường; xây dựng các chương trình quảng bá thương hiệu một số sản phẩm chăn nuôi chủ lực, đặc thù và khai thác lợi thế, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi của tỉnh.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai các giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động, nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ đối với ngành công nghiệp giết mổ, chế biến sản phẩm chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa theo quan điểm, mục tiêu của Kế hoạch. 
6. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp các Sở, ngành, địa phương thực hiện rà soát, lập phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bố trí quỹ đất cho chăn nuôi, xây dựng mạng lưới cơ sở giết mổ, chế biến tập trung bảo đảm an toàn dịch bệnh và chính sách về đất đai cho tổ chức, cá nhân thuê phát triển chăn nuôi, xây dựng cơ sở giết mổ, bảo quản, chế biến công nghiệp; và thanh tra, kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi theo quy định của pháp luật. 

7. Sở Xây dựng
Phối hợp hướng dẫn theo pháp luật về xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng liên quan Đề án “Phát triển công nghiệp giết mổ, chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 
- Căn cứ nội dung Kế hoạch, điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ động chỉ đạo xây dựng, triển khai nhiệm vụ kế hoạch thực hiện theo lộ trình tại các địa phương theo quy định; tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về giết mổ, chế biến sản phẩm chăn nuôi tại các đại phương.
- Chỉ đạo các dơn vị liên quan, cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền đến toàn thể người dân dược biết và phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung của Kế hoạch trên phạm vi của địa phương.
- Kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia đầu tư trong lĩnh vực giết mổ, chế biến các sản phẩm chăn nuôi theo quy hoạch được phê duyệt trên địa bàn
- Phối hợp các Sở ngành kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tại địa phương, hàng năm tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

9. Tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện Kế hoạch

- Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương và các cơ quan liên quan để thực hiện Kế hoạch; huy động nguồn vốn để tham gia các dự án ưu tiên của Kế hoạch.
- Kịp thời phản ánh những tồn tyại, bất cập đến các cơ quan nhà nước  có thẩm quyền trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển công nghiệp giết mổ, chế biến sản phẩm chăn nuôi đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Đồng thời, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.
	Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (báo cáo);

- Cục: Chăn nuôi; Thú y;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);

- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành, đơn vị, địa phương như Mục V;

- VP UBND: CVP, PCVP, KTTH;

- Lưu: VT,    HC
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH 
Trịnh Minh Hoàng


Phụ lục:

DANH MỤC NHIỆM VỤ ƯU TIÊN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 
GIẾT MỔ, CHÊ BIẾN VÀ THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM CHĂN NUÔI ĐẾN NĂM 2030

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày    /10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)


	STT
	Tên nhiệm vụ/dự án
	Mục tiêu
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian

	I
	Xúc tiến đầu tư, khuyến khích hổ trợ  các tổ chức, cá nhân,  doanh nghiệp tham gia đầu tư trong lĩnh vực giết mổ tập trung, công nghiệp, áp dụng công nghệ tiên tiến chế biến các sản phẩm chăn nuôi trên đại bàn tỉnh
	Hình thành các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên đại bàn tỉnh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	- Sở Nông nghiệp và PTNT; 
- Sở Công thương;

- Sở Khoa học và Công nghệ; 
- Sở Xây dựng; 
- UBND cấp huyện;
- Doanh nghiệp
	2024-2030

	II
	Phối hợp triển khai các nội dung Đề án của Bộ , ngành khi triển khai trên địa bàn tỉnh

	1
	Khảo sát, đánh giá định kỳ về các điều kiện: 
(i)vệ sinh an toàn dịch bệnh, an toàn chất lượng sản phẩm;

 (ii) Trình độ năng lực công nghệ tiên tiến giết mổ, công nghệ chế biến các sản phẩm chăn nuôi.
	Đánh giá điều kiện vệ sinh an toàn dịch bệnh, chất lượng; thực trạng năng lực và công nghệ áp dụng  trong lĩnh vực giết mổ, chế biến các sản phẩm chăn nuôi; đề xuất các giải pháp phủ hợp và điều chỉnh các giải pháp đã thực hiện nhằm đạt mục tiêu kế hoạch Đề án  đến năm 2030 và các năm tiếp theo..
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
	- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- UBND cấp huyện; 
- Doanh nghiệp
	2025-2029

	2
	Phối hợp xây dựng, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi
	Rà soát, đề nghị xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các tiêu chuẩn quốc gia và  quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng với trình độc quốc tế trong các khâu của chuỗi  giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Sở Công thương; 
- Sở Khoa học và Công nghệ;

- UBND cấp huyện;
 - Doanh nghiệp
	2024-2030

	3
	Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi
	Hình thành hệ thống phần cứng và phần mềm đảm bảo truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm chăn nuôi phục phụ thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu. Từ đó rút kinh nghiệm nhân rộng phục vụ nhu cầu khác đối với truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chăn nuôi.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Sở Công thương; 
- Sở Khoa học và Công nghệ;

- UBND cấp huyện;

- Doanh nghiệp
	2024-2030


